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Hãy lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau

Câu 1. Cá nhân muốn trở thành chủ thể của Luật Kinh tế phải hội đủ những điều kiện nào?
	A. Có năng lực hành vi dân sự; đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.	
	B. Không thuộc trường hợp bị hạn chế kinh doanh hay cấm kinh doanh; có năng lực hành vi dân sự; đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.
	C. Có vốn đầu tư	
	D. Chỉ cần không thuộc trường hợp bị cấm kinh doanh.
Câu 2. Luật Kinh tế sử dụng phương pháp nào để điều chỉnh nhóm quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các chủ thể kinh doanh?
	A. Phương pháp thỏa thuận	B. Phương pháp thuyết phục
	C. Phương pháp giáo dục	D. Phương pháp mệnh lệnh
Câu 3. Nguồn của Luật Kinh tế bao gồm:
	A. Hiến pháp, Án lệ, Điều ước quốc tế, tập quán thương mại.
	B. Các văn bản quy phạm pháp luật, tập quán thương mại, Án lệ.
	C. Điều ước quốc tế, tập quán thương mại, các văn bản quy phạm pháp luật.
	D. Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật, Điều ước quốc tế, tập quán thương mại, Án lệ.
Câu 4. Đối tượng điều chỉnh của Luật Kinh tế bao gồm bao nhiêu nhóm quan hệ xã hội?
	A. 2 nhóm.
	B. 3 nhóm.
	C. 4 nhóm.
	D. 5 nhóm.
Câu 5. Vai trò của Luật Kinh tế trong nền kinh tế thị trường: 
	A. Luật Kinh tế tạo ra môi trường pháp lý, điều kiện thuận lợi cho các quan hệ kinh tế ổn định và phát triển.	
	B. Luật kinh tế khắc phục những yếu tố tiêu cực của nền kinh tế thị trường, đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.	
	C. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khắc phục những yếu tố tiêu cực của nền kinh tế thị trường, đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội	
	D. Tạo ra môi trường pháp lý, điều kiện thuận lợi cho các quan hệ kinh tế ổn định và phát triển; khắc phục những yếu tố tiêu cực của nền kinh tế thị trường, đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Câu 6. Ngoài việc sử dụng phương pháp mệnh lệnh để điều chỉnh các quan hệ phát sinh thì luật kinh tế còn sử dụng phương pháp?
	A. Dụ dỗ	B. Thuyết phục	C. Răn đe	D. Thỏa thuận
Câu 7. Trường hợp thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là cá nhân chết thì phần vốn góp của cá nhân đó được xử lý như thế nào?
	A. Do công ty quản lý
	B. Chỉ người thừa kế theo pháp luật của thành viên đó là thành viên công ty
	C. Chỉ người thừa kế theo di chúc của thành viên đó là thành viên công ty
	D. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên công ty
Câu 8. Cá nhân muốn trở thành chủ thể của Luật Kinh tế phải hội đủ những điều kiện nào?
	A. Có vốn và đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.
	B. Không thuộc trường hợp bị hạn chế kinh doanh hay cấm kinh doanh; có năng lực hành vi dân sự; đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.
	C. Có năng lực hành vi dân sự; đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.
	D. Không thuộc trường hợp bị hạn chế kinh doanh hay cấm kinh doanh; có năng lực hành vi dân sự.
Câu 9. Các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại được pháp luật quy định về thủ tục?
	A. Hòa giải và thương lượng giữa các bên.
	B. Trọng tài và Tòa án.
	C. Tòa án hoặc Trọng tài.
	D. Trọng tài hoặc thương lượng giữa các bên.
Câu 10. Điều kiện để huỷ bỏ hợp đồng thương mại là?
	A. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.
	B. Mức thiệt hại nhỏ.
	C. Có dấu hiệu vi phạm.
	D. Không được hủy bỏ trong mọi trường hợp
Câu 11. Điểm khác biệt cơ bản giữa ngành luật kinh tế với các ngành luật khác?
	A. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh	B. Phạm vi điều chỉnh
	C. Chủ thể	D. Không có điểm khác biệt
Câu 12. Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?
	A. 1	B. 2
	C. 3	D. Tùy cá nhân đó quyết định.
Câu 13. Khái niệm Luật Kinh tế?
	A. Là ngành luật dùng để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.
	B. Tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước.
	C. Tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.
	D. Là ngành luật dùng để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước.
Câu 14. Về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, nhận định nào sai?
	A. Số lượng thành viên công ty không vượt quá 50.
	B. Thành viên công ty là tổ chức.
	C. Thành viên công ty là cá nhân.
	D. Số lượng thành viên công ty tối đa là 100.
Câu 15. Khi nói đến quyền bán doanh nghiệp của chủ sở hữu doanh nghiệp là nói đến loại hình doanh nghiệp nào?
	A. Công ty hợp danh.	B. Công ty cổ phần.
	C. Doanh nghiệp tư nhân.	D. Công ty trách nhiệm hữu hạn.
Câu 16. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là?
	A. Không có tài sản đủ để toàn bộ số trả nợ.
	B. Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn
	C. Không có tiền để trả nợ đến hạn.
	D. Không có phương án khả thi để trả dứt nợ vay.
Câu 17. Thông qua luật kinh tế, nhà nước có thể?
	A. Tăng cường thỏa thuận với những chủ thể kinh doanh không thực hiện quy định pháp luật.
	B. Thể chế hóa đường lối chủ trương, chính sách kinh tế của Đảng thành những quy định pháp lý có giá trị bắt buộc chung đối với các chủ thể kinh doanh.
	C. Tăng cường biện pháp cưỡng chế chủ thể kinh doanh khi không thực hiện điều pháp luật cho phép.
	D. Ban hành văn bản thuyết phục chủ thể kinh doanh thực hiện nghĩa vụ của mình
Câu 18. Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được rút lợi nhuận trong trường hợp nào?
	A. Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn
	B. Chủ sở hữu toàn quyền quyết định việc rút lợi nhuận
	C. Công ty cần tiền để thanh toán các hợp đồng
	D. Công ty cần tiền để đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất.
Câu 19. Cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần gồm mấy loại?
	A. 3	B. Do điều lệ công ty quy định.
	C. 5	D. 4
Câu 20. Điều kiện để phân chia lợi nhuận ở công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?
	A. Hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác, bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận.
	B. Chỉ cần làm ăn có lãi
	C. Có lãi đủ để thanh toán tất cả nghĩa vụ
	D. Không có nợ đến hạn và chưa đến hạn cần thanh toán.
Câu 21. Bên vi phạm hợp đồng trong trường hợp sau sẽ được miễn trách nhiệm?
	A. Nếu do lỗi của một bên.	B. Xảy ra sự kiện bất khả kháng.
	C. Nếu hai bên cùng có lỗi.	D. Nếu do lỗi của bên thứ 3.
Câu 22. Biện pháp sau đây không phải biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ?
	A. Thế chấp	B. Cầm cố	C. Vay tiêu dùng	D. Ký cược
Câu 23. Điền vào chỗ trống trong câu sau “Vi phạm hợp đồng là việc……. giữa các bên hoặc theo quy định của Luật Thương mại”.
	A. Một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thoả thuận.
	B. Một bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo thoả thuận.
	C. Một bên không thực hiện nghĩa vụ theo thoả thuận.
	D. Một bên thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ theo thoả thuận.
Câu 24. Loại hình doanh nghiệp nào dưới đây chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ khi phá sản?
	A. Doanh nghiệp tư nhân.
	B. Công ty cổ phần.
	C. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
	D. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Câu 25. Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ai bầu?
	A. Không có chức danh này.	B. Hội đồng thành viên.
	C. Cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ định	D. Công ty thuê.
Câu 26. Hình thức của hợp đồng thương mại được pháp luật quy định như thế nào?
	A. Lời nói hoặc hành vi cụ thể.
	B. Bằng văn bản, bằng lời nói hoặc hành vi cụ thể.
	C. Bắt buộc phải bằng văn bản hoặc các tài liệu giao dịch có giá trị tương đương văn bản.
	D. Bắt buộc bằng văn bản và phải có công chứng hoặc chứng thực.
Câu 27. Chủ thể chủ yếu và thường xuyên của Luật Kinh tế là?
	A. Các doanh nghiệp.	B. Các tổ chức xã hội.
	C. Các viện nghiên cứu.	D. Cơ quan hành chính sự nghiệp.
Câu 28. Đâu là tiêu chí đúng để phân biệt giữa doanh nghiệp và các tổ chức khác?
	A. Mục đích kinh doanh là tìm kiếm lợi nhuận.
	B. Có tên riêng và có tài sản độc lập.
	C. Được đăng ký thành lập.
	D. Có tên riêng, có trụ sở giao dịch.
Câu 29. Tổ chức kinh doanh nào sau đây không có tư cách pháp nhân?
	A. Doanh nghiệp tư nhân.	B. Công ty cổ phần.
	C. Công ty hợp danh.	D. Công ty trách nhiệm hữu hạn
Câu 30. Số lượng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?
	A. Tối đa 51 thành viên.	B. Tối thiểu 1 thành viên.
	C. Từ 2 đến 100 thành viên.	D. Từ 2 đến 50 thành viên.
Câu 31. Loại cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần?
	A. Cổ phẩn ưu đãi biểu quyết.	B. Cổ phần phổ thông.
	C. Cổ phần ưu đãi cổ tức.	D. Cổ phần ưu đãi.
Câu 32. Trường hợp Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không quy định thì người đại diện theo pháp luật của công ty là?
	A. Do cơ quan quản lý kinh doanh chỉ định
	B. Chủ tịch Hội đồng thành viên
	C. Tổng giám đốc
	D. Trưởng Ban kiểm soát
Câu 33. Bồi thường thiệt hại là?
	A. Là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.
	B. Là một bên có quyền tạm ngưng thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình, khi bên kia có hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để tạm ngưng thực hiện hợp đồng hoặc có vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.
	C. Là việc bên bị vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên vi phạm.
	D. Là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận.
Câu 34. Loại hình doanh nghiệp nào mà chủ sở hữu có quyền cho thuê doanh nghiệp?
	A. Công ty trách nhiệm hữu hạn.	B. Doanh nghiệp tư nhân.
	C. Công ty cổ phần.	D. Công ty hợp danh.
Câu 35. Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác gọi là?
	A. Cổ tức.	B. Phụ cấp	C. Tiền lãi	D. Hoa hồng
Câu 36. Doanh nghiệp là?
	A. Tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.
	B. Tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật.
	C. Tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập theo quy định của pháp luật.
	D. Tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập và đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.
Câu 37. Luật Kinh tế sử dụng phương pháp nào để điều chỉnh nhóm quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các chủ thể kinh doanh?
	A. Phương pháp mệnh lệnh.	B. Phương pháp thỏa thuận.
	C. Phương pháp thuyết phục.	D. Phương pháp giáo dục.
Câu 38. Công ty cổ phần có ít nhất bao nhiêu cổ đông?
	A. Luật không qui định số lượng cổ đông
	B. 3 cổ đông
	C. 1 cổ đông
	D. 2 cổ đông
Câu 39. Nhận định nào sau đây là sai khi nói về sự kiện bất khả kháng?
	A. Các sự kiện bất khả kháng gồm thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, bão, động đất, đảo chính, đình công, thay đổi chính sách của chính phủ.
	B. Sự kiện xảy ra do lỗi các bên.
	C. Hậu quả của sự kiện bất khả kháng phải là không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
	D. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
Câu 40. Ngoài việc sử dụng phương pháp mệnh lệnh để điều chỉnh các quan hệ phát sinh thì luật kinh tế còn sử dụng phương pháp?
	A. Trắc nghiệm	B. Khảo sát	C. Tọa đàm	D. Thỏa thuận

---------------------- HẾT -------------------
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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